
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II 

MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STT Nội dung 

Mức độ đánh giá 

Nhận biết Thông hiểu Vận dụng VD cao 

TN TL TN TL TN TL TN TL 

Phân môn Lịch sử 

1 
Bài 14: Ba lần kháng chiến chống quân 

xâm lược Mông – Nguyên. 
1   1     

2 
Bài 15: Nước Đại Ngu thời Hồ (1400 - 

1407). 
  1   1   

Tổng số câu hỏi 1   1  1   

Số điểm 0,5  0,5 2  1   

Tỉ lệ  5% 5%        20%         10%  

Phân môn Địa lí 

1 Vị trí địa lí, đặc điểm tự nhiên Châu Phi  1             

2 Đặc điểm dân cư, xã hội Châu Phi  1    1  1  1       

3 Phương thức con người khai thác, sử 

dụng và bảo vệ thiên nhiên ở Châu Phi 

 1       

Tổng số câu hỏi 2  1 1  1  1     

Tỉ lệ 3,0% 2,5% 0,5% 
 

Tỉ lệ chung 35% 50% 15% 
 



UBND HUYỆN TIÊN DU 

TRƯỜNG THCS NỘI DUỆ 

 

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 2 

NĂM HỌC 2024 - 2025 

Môn: Lịch sử và Địa lí 7  

Thời gian làm bài: 60 phút (không kể thời gian giao đề) 

I.PHÂN MÔN LỊCH SỬ (4,0 điểm) 

1. Phần trắc nghiệm: ( 1,0 điểm)  

Câu 1. Câu nói “Nếu bệ hạ muốn hàng giặc thì trước hãy chém đầu thần rồi hãy hàng” là của ai? 

     A. Trần Quốc Toản                                                B. Trần Thủ Độ. 

     C. Trần Quang Khải                                               D. Trần Quốc Tuấn. 

Câu 2. Chính sách quan trọng nhất trong lĩnh vực nông nghiệp của cải cách Hồ Quý Ly là 

    A. hạn điền.                                                             B. hạn nô. 

    C. quy định lại thuế.                                                D. chia lại ruộng đất. 

2. Phần tự luận (3,0 điểm) 

Câu 3. (2,0 điểm) 
Nêu nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông-

Nguyên.  

Câu 4. (1,0 điểm)  
Những cải cách của Hồ Qúy Ly có tác động như thế nào tới xã hội nước ta lúc đó?  

 

II. PHÂN MÔN ĐỊA LÍ (6,0 điểm)  

 

1. Phần trắc nghiệm: ( 2 điểm)  

Câu 1. Châu Phi tiếp giáp với các đại dương nào? 

A. Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương.                         B. Đại Tây Dương và Thái Bình Dương. 

C. Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương.                      D. Thái Bình Dương và Đại Tây Dương. 

Câu 2. Châu Phi chiếm bao nhiêu phần trăm dân số thế giới năm 2020? 

A. 10%.                  B. 13%.                            C. 17%.                             D. 15%. 

Câu 3. Thách thức lớn nhất của châu Phi khi tỉ lệ gia tăng tự nhiên cao là gì? 

A. Nạn đói.                                                                     B. Thiếu việc làm. 

C. Chênh lệch giàu nghèo.                                              D. Ô nhiễm môi trường. 

Câu 4. Nguyên nhân nào bùng nổ dân số ở châu Phi? 

A. Tỉ suất tử thô thấp.                                                      B. Tỉ lệ gia tăng cơ giới cao. 

C. Tỉ suất sinh cao.                                                          D. Quy mô dân số đông nhất thế giới. 

2. Phần tự luận (4,0 điểm) 

Câu 5.( 2,0 điểm) 

       Hãy nêu hậu quả của một trong các vấn đề nổi cộm về dân cư, xã hội đối với sự phát triển của 

các nước châu Phi?  

Câu 6. (2,0 điểm).  

        Trình bày cách thức con người khai thác, bảo vệ thiên nhiên ở môi trường nhiệt đới? 

 

----------------Hết---------------- 
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HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 2 

NĂM HỌC 2024 - 2025 

Môn: Lịch sử và Địa lí 7  

 

 

I.PHẦN LỊCH SỬ (4,0 điểm) 

1. Phần trắc nghiệm (1,0 điểm) 

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm 

Câu  1 2 

Đáp án D A 

 

2. Phần tự luận (2,0 điểm) 

Câu Hướng dẫn chấm Điểm 

Câu 1 

(2 điểm) 

Nêu nguyên nhân thắng lợi của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược 

Mông-Nguyên 

1,0 

 

- Là kết quả của lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí độc lập tự chủ và quyết 

tâm đánh giặc của quân dân Đại Việt. 
0,25 

 - Nhà Trần đã đề ra kế sách đánh giặc đúng đắn và sáng tạo: chủ động chuẩn bị 

kháng chiến, tránh chỗ mạnh, đánh chỗ yếu,... 
0,25 
 

 - Các cuộc kháng chiến của quân dân nhà Trần đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ huy tài 

ba của vua Trần Thái Tông, thượng hoàng Trần Thánh Tông, vua Trần Nhân 

Tông, và các danh tướng như :Trần Thủ Độ, Trần Quốc Tuấn, Trần Quang 

Khải… 

0,25 

 

-  Quân Mông – Nguyên khi tiến quân xâm lược Đại Việt không quen thuộc địa 

hình, khí hậu, khó phát huy được sở trường tấn công. 
0,25 

 

Ý nghĩa lịch sử 1,0 
 

- đập tan tham vọng và ý chí xâm lược của quân Mông – Nguyên, bảo vệ vững 

chắc nền độc lập . 
0,25 

 

- Viết tiếp trang sử chống ngoại xâm hào hùng của dân tộc, đóng góp vào truyền 

thống và nghệ thuật quân sự Việt Nam. 
0,25 

 

- Để lại những bài học lịch sử quý giá; chăm lo sức dân, củng cố khối đoàn kết 

dân tộc... 
0,25 

 

- Ngăn chặn cuộc xâm lược của quân Nguyên đối với Nhật Bản và các nước 

Đông Nam Á, góp phần làm suy yếu đế chế Mông - Nguyên. 
0,25 

 

Câu 2 

(1 điểm) 

 

Tác động tích cực trong cải cách của Hồ Quý Ly 

 

1,0 

 

- Cải cách toàn diện của Hồ Quý Ly có nhiều điểm tiến bộ. 0,25 
 

- Góp phần củng cố quyền lực của chính quyền trung ương, giảm bớt thế lực của 

tầng lớp quý tộc. 
0,25 

 

- Tăng cường tiềm lực kinh tế đất nước và phát triển văn hóa dân tộc 0,25 
 

Hạn chế trong cải cách của Hồ Quý Ly 0,25 



 

- Một số cải cách chưa triệt để ( chính sách hạn nô), kết quả trong thực tế còn 

hạn chế. 

 

 

II. PHẦN ĐỊA LÍ (6,0 điểm) 

I.  

I. Trắc nghiệm (2,0 điểm) 

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm. 

Câu 1 2 3 4 

Đáp án A C A C 

II. Tự luận (4,0 điểm) 

Câu Hướng dẫn chấm Điểm 

Câu 5  2,0 

 *Hậu quả của một trong các vấn đề nổi cộm về dân cư, xã hội đối với sự phát 

triển của các nước châu Phi: 

-Hậu quả của tăng dân số nhanh là một trong những nguyên nhân kìm hãm sự 

phát triển kinh tế, dẫn đến đói nghèo, tài nguyên bị khai thác kiệt quệ, suy 

thoái và ô nhiêm môi trường….ở châu Phi. 

2,0 

( HS lựa chọn  trình bày hậu quả của một trong ba vấn đề đều cho điểm tối 

đa) 

 

  

 

Câu 6 2,0 

 

 

 

 

*Cách thức con người khai thác, bảo vệ thiên nhiên ở môi trường nhiệt đới: 

-Khu vực khô hạn: làm nương rẫy, cây trồng: chà là, lạc, bông; chăn nuôi 

chăn thả: dê, cừu… 

-Khu vực khí hậu nhiệt đới ẩm: trồng cây ăn quả (chuối, …)cây công nghiệp 

( mía, chè, bông, cà phê, thuốc lá,…) mục đích xuất khẩu. Chú ý xây dựng 

công trình thủy lợi. 

-Khai thác và xuất khẩu khoáng sản: vàng, đồng, chì, dầu mỏ, khí tự nhiên,.. 

-Một số quốc gia châu Phi: thành lập khu bảo tồn thiên nhiên để bảo hệ sinh 

thái và phát triển du lịch. 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

0,5 

---------------Hết--------------- 

 


